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CHỦ ĐỀ 1

55

GIỚI THIỆU KHẢO SÁT VỀ

MỨC ĐỘ SẴN SÀNG THỰC HÀNH ESG
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT NAM

78%
Cải thiện hình
ảnh thương 
hiệu và uy tín

63%
Duy trì cạnh
tranh trên thị 
thường

40%
Áp lực từ nhà
đầu tư và cổ 
đông

Q: Yếu tố nào sau đây là rào cản cho tổ chức của bạn trong việc cam kết ESG? (Có thể chọn nhiều đáp án)

PwC x VIOD | Báo cáo về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG của DNTN Việt Nam

37%
Thu hút và giữ
chân nhân tài

28%
Áp lực từ
chính phủ

Động lực 
thúc đẩy 
thực hành 
ESG của 
các DNTN:

2022/2023

KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG THỰC HÀNH ESG

DNTN VIỆT NAM

Báo cáo mức độ sẵn sàng thực hành ESG của DNTN Việt Nam do PwC&VIOD thực hiện



29

Các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã bắt đầu khởi động hành trình ESG

Q: Chọn mô tả đúng nhất tình trạng hiện tại của tổ chức cam kết ESG của tổ chức

31%
Chưa cam kết ESG /chưa 
xác định kế hoạch cụ thể 
trong 2-4 năm tới

(Việt Nam: 20%) (Việt Nam: 35%)

29%
Đang ở giai đoạn lập kế 
hoạch cho 2-4 năm tới

(Việt Nam: 44%)

40%
Đã lập kế hoạch và 
đưa ra cam kết ESG

Sau khi đánh giá được mức độ trưởng thành ESG hiện tại và xác định mục tiêu cho tương lai, DNTN cần lập kế 
hoạch và định hướng cho hành trình ESG của mình.

69% Đã cam kết hoặc có kế hoạch cam kết ESG trong 2-4 năm tới

PwC x VIOD | Báo cáo về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG của DNTN Việt NamKHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG THỰC HÀNH ESG
Báo cáo mức độ sẵn sàng thực hành ESG của DNTN Việt Nam do PwC&VIOD thực hiện

PwC x VIOD | Báo cáo về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG của DNTN Việt NamKHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG THỰC HÀNH ESG
Báo cáo mức độ sẵn sàng thực hành ESG của DNTN Việt Nam do PwC&VIOD thực hiện

cho biết hội đồng quản trị 
của họ không tham gia 
các vào vấn đề ESG

(Việt Nam: 32%)

34%

cho biết chưa có lãnh
đạo ESG trong tổ chức

(Việt Nam: 38%)

48%

cho biết chương trình ESG 
của họ được quản lý bởi 
một trưởng phòng cao cấp, 
nhưng đây không phải trách 
nhiệm duy nhất của họ.

(Việt Nam: 41%)

53%

Lãnh đạo ESG trong các
DNTN Việt Nam:

Có cơ cấu quản trị ESG không 
chính thức hoặc không có cơ 
cấu quản trị ESG.

(Việt Nam: 51%)

60%

Xác định rõ các mục tiêu và số
liệu ESG.

(Việt Nam: 47%)

29%

Không có hoặc hạn chế báo 
cáo các vấn đề ESG ra bên 
ngoài

(Việt Nam: 70%)

82%

Yếu tố quản trị và báo cáo ESG 
trong các DNTN Việt Nam

Q: How has or will the organisation upskill the current staff force to have the
necessary knowledge and expertise in ESG? (Choose many)
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PwC x VIOD | Báo cáo về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG của DNTN Việt NamKHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG THỰC HÀNH ESG
Báo cáo mức độ sẵn sàng thực hành ESG của DNTN Việt Nam do PwC&VIOD thực hiện

PwC x VIOD | Báo cáo về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG của DNTN Việt NamKHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG THỰC HÀNH ESG
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Hành động ngắn hạn; 
Tư duy dài hạn.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam đang 
đối mặt với bối cảnh kinh tế đầy biến động trong 
hiện tại, đồng thời họ cũng cần phải chuẩn bị cho 
doanh nghiệp sẵn sàng cho tương lai. Điều này 
đòi hỏi một chiến lược cân bằng giữa hai ưu tiên 
này - được gọi là "mục tiêu kép" để thành công 
trong lĩnh vực kinh doanh.

Liên quan đến các vấn đề ESG, đã đến lúc các 
doanh nghiệp tư nhân hành động để thay đổi -
thay vì chỉ dừng lại ở ‘ý định tốt’ nhằm tạo ra một 
kế hoạch thực tế và đạt được kết quả hữu hình.

Các câu hỏi chính

Chúng ta có thể trình bày rõ trong
60 giây về việc làm thế nào để đưa
ESG vào chiến lược doanh nghiệp
của mình không?

Làm thế nào để truyền đạt 
các giá trị và chiến lược của 

doanh nghiệp mình?

ESG ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh như thế nào và giá trị
doanh nghiệp trong tương lai ra

sao?

Báo cáo về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG

CHỦ ĐỀ 1

62

KHUNG PHÁP LÝ HIỆN HÀNH 
THỰC HÀNH ESG TRONG DOANH NGHIỆP
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

63
Báo cáo PwC VN, 2022

GRI

KHUNG ESG PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI
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CHỦ ĐỀ 1

65

HÀNH TRÌNH ESG 

Hành trình ESG – Ví dụ
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Hành trình ESG– Ví dụ

Hành trình ESG - Tích hợp vào các hoạt động của DN

68
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Hành trình ESG - Tích hợp ESG vào chiến lược phát triển DN

CHỦ ĐỀ 1

70

HÀNH TRÌNH ESG

Action Plan 

THỰC HÀNH TÍCH HỢP ESG 
VÀO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP
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Các bước công việc

Xác định các 
vấn đề ESG 

có liên quan

Đánh giá 
hoạt động và 

hiệu suất 
ESG hiện tại

Đặt mục tiêu
Tích hợp ESG 
vào quá trình 
ra quyết định

Thảo luận với 
các bên liên 

quan

Đo lường và 
báo cáo tiến 

độ.

Bước 1. Xác định các vấn đề ESG có liên quan
Xác định những thách thức và cơ hội để ưu tiên những sáng kiến 
ESG khác nhau

Xác định các yếu tố môi 
trường, xã hội và quản trị 
ảnh hưởng đến DN và các 
bên liên quan

01
Tiến hành đánh giá trọng 
yếu, bao gồm trao đổi với 
các bên liên quan về kỳ 
vọng và sự quan  tâm/lo 
ngại của họ cũng như đánh 
giá các cơ hội và rủi ro liên 
quan đến các vấn đề ESG 
khác nhau.

02
Đánh giá sơ bộ các yếu tố
môi trường, xã hội, quản trị
trong DN (VD như: lượng khí
thải/rác thải, việc sử dụng
nước, sự đa dạng của nhân
viên, chuỗi cung ứng và
thành phần hội đồng quản
trị.

03
Xác định những thách thức
ESG thích hợp

04
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Bước 2. Đánh giá hoạt động
Phân tích tình hình doanh nghiệp, xem xét số liệu, chương trình và
chính sách hiện tại

Thu thập dữ liệu về
thực tiễn các mặt xã
hội, cơ cấu quản trị và
tác động môi trường.

Xác định các hiệu 
suất/ hiệu quả trong 
hoạt động của DN

So sánh với các tiêu
chuẩn và quy định có
liên quan.

Tham vấn các bên liên
quan   về hiệu suất ESG 
của DN và các sửa đổi
mong muốn

Xác định điểm mạnh, 
điểm yếu trong thực
tiễn ESG cũng như các
lĩnh vực tiềm năng để
phát triển

Hiệu suất ESG (trong lĩnh vực DN xác định là có liên quan) sẽ được đánh giá khi xác định mức độ hiệu quả trong
hoạt động của DN. DN có thể sử dụng dữ liệu này để xây dựng các mục tiêu cho chiến lược tích hợp ESG.

Bước 3. Đặt mục tiêu
Đặt mục tiêu nhằm cải thiện hiệu suất ESG hiện tại

Các mục tiêu cần có 
tính chính xác, có thể 

định lượng được để 
nâng cao hiệu suất 

ESG trong các lĩnh đã 
xác định

Đánh giá về hiệu suất
ESG hiện tại và kỳ

vọng của các bên liên
quan phải là nền tảng
cho việc xác định các

mục tiêu.

Mục tiêu phải phù hợp
với chiến lược tổng

thể của DN, có tham
vọng nhưng có thể
thực hiện được và

toàn diện.

Bằng cách thiết lập 
các mục tiêu, DN có 

thể vạch ra một kế 
hoạch rõ ràng để nâng 
cao hiệu suất ESG của 
mình và cho các bên 

liên quan thấy sự 
hướng đến bền vững.
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75

THỰC HÀNH 

• Lấy báo cáo của 1 DN giả định đã lập

• Thực hiện tích hợp ESG vào chiến lược
hoạt động của DN 

Học viên được chia thành 5 nhóm - 20 phút để thực hiện thảo luận
riêng. Sau 20 phút, một đại diện từ mỗi nhóm sẽ có 5 phút để chia sẻ
câu trả lời của nhóm. Sử dụng câu trả lời làm cơ sở để thảo luận. Toàn
bộ nội dung này không vượt quá 45 phút

THỰC HÀNH NHÓM 

Bước 4. Tích hợp ESG vào việc ra quyết định
Phân tích lỗ hổng/khoảng trống nhằm lập chiến lược và kế hoạch phù hợp

Xác định những khoảng trống
trong hiệu quả hoạt động
hiện tại của DN
Xây dựng chiến lược để thu
hẹp những khoảng cách đó.

Để đảm bảo rằng các vấn đề
ESG không được giải quyết
dưới dạng các sáng kiến   độc
lập, điều bắt buộc là các
chiến lược này phải được
đưa vào chiến lược công ty 
và kế hoạch kinh doanh của
DN.

Xác định
những

khoảng trống
để đạt được

các mục tiêu
ESG

Khi chiến lược ESG đã 
được xác định và kết hợp 
với chiến lược công ty 
của công ty, các mục 
tiêu và số liệu cần được 
xây dựng một cách cụ 
thể, đồng thời đảm bảo 
các số liệu này được tích 
hợp vào các mục tiêu tài 
chính của DN và được 
giải quyết như một phần 
của kế hoạch hàng năm. 

Tích hợp các
mục tiêu ESG 
với các mục

tiêu tài chính

Xây dựng các giải
pháp tập trung vào
ESG hoặc xác định
các thách thức của
ESG để ứng phó với
các vấn đề hiện tại.

Đưa ra các
giải pháp tập

trung vào ESG 
cho những
thách thức

hiện tại
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Bước 5: Tương tác với các bên liên quan

• Bằng cách tương tác với các bên liên quan. DN có thể nhận được:
• Thông tin quan trọng về ý kiến   của họ về hiệu suất ESG của bạn và xác định các lĩnh vực cần được cải thiện.
• Có được lòng tin và sự tín nhiệm của các bên liên quan bằng cách thể hiện sự cống hiến của mình cho trách nhiệm giải trình và tính minh

bạch.
• Xây dựng các sáng kiến   ESG thành công hơn, phù hợp với kỳ vọng của các bên liên quan và mang lại giá trị cho tất cả các bên.

• Để nâng các chủ đề ESG lên cấp cao nhất của tổ chức, DN  phải thu hút các bên liên quan phù hợp ở 
các cấp độ khác nhau của DN.
• Một số gợi ý:

• Tương tác với CFO - Việc đưa CFO tham gia trước các cuộc đối thoại với hội đồng quản trị sẽ rất quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa
tính bền vững và hiệu quả tài chính. Khi các nhà đầu tư yêu cầu thêm thông tin về quản lý rủi ro ESG, CFO sẽ là người có vị trí tốt nhất để
nói về việc tạo ra giá trị liên quan đến các sáng kiến   ESG.

• Thiết lập các kênh liên lạc — Phát triển các kênh liên lạc mạnh mẽ giữa nhóm phát triển bền vững và các bên liên quan nội bộ quan trọng
khác, bao gồm CFO, giám đốc rủi ro, quan hệ nhà đầu tư và tài chính, sẽ cho phép chia sẻ thông tin để cung cấp thông tin cho chiến lược
của DN.

• Thành lập ban chỉ đạo ESG - nhằm đảm bảo rằng lượng thời gian và chuyên môn phù hợp được dành riêng cho các sáng kiến     ESG: có
trách nhiệm đưa ra hướng dẫn, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các chiến lược và hoạt động ESG.

• Tích hợp các vấn đề ESG vào sự tham gia của cấp hội đồng quản trị — Một cách đơn giản để đảm bảo rằng các vấn đề ESG được nâng
lên cấp hội đồng quản trị là tập trung vào một chủ đề chắc chắn sẽ được thảo luận trong các cuộc họp hội đồng quản trị

Bước 6: Đo lường và Báo cáo tiến độ ESG

Thực hiện việc đo lường, lập báo cáo tiến độ
chiến lược ESG, đảm bảo dữ liệu được cập
nhật

Đảm bảo hiệu suất và tính minh bạch của ESG 
bằng cách theo dõi tiến trình và báo cáo cho 
các bên liên quan.
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Quy trình thực hiện báo cáo

Xác định mục tiêu, 
phạm vi:

Doanh nghiệp phải xác
định được phạm vi của báo
cáo để thu thập thông tin 

hiệu quả.

Thu thập số liệu:

Tiến hành thu thập dữ liệu, số
liệu liên quan đến ESG trong
phạm vi đã xác định. Dữ liệu

này có thể từ nhiều hoạt động, 
chương trình khác nhau từ các

phòng ban nội bộ.

Xác minh thông tin: 
Doanh nghiệp caần kiểm 
tra lại các thông tin trước 

khi phân tích.

Phân tích, sắp xếp 
thông tin:

Nhân sự đảm nhiệm phân 
tích, sắp xếp thông tin cho 
phù hợp vào trong báo cáo 

ESG.

Cam kết: 
Doanh nghiệp cần cam kết

các những điều doanh
nghiệp muốn đạt được

trong việc thực hiện ESG.

Soạn thảo, phê duyệt và
công bố:

Hiểu được tầm quan trọng của
báo cáo doanh nghiệp phải

soạn thảo cẩn thận trước khi
phê duyệt và công bố

Báo cáo ESG
Báo cáo ESG là hồ sơ, tài liệu DN sử dụng để thể hiện, trình bày về các hoạt động, 
kế hoạch đảm bảo phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng theo tiêu chuẩn
ESG.

Báo cáo về ESG thể hiện

• Việc DN thực hiện ESG qua số liệu cụ thể
• Cam kết, ý thức và hành động của DN đối với trách nhiệm xã hội, phát triển cộng đồng
• Chiến lược bền vững hướng đến môi trường, xã hội và quản trị

Báo cáo ESG thể hiện thông tin, dữ liệu chi tiết

• Thông tin về quản trị: thường được cung cấp trong báo cáo hàng năm của 
một tổ chức. Ví dụ như các thủ tục quản trị và quy tắc đạo đức, cơ cấu ban 
điều hành DN

• Dữ liệu môi trường khó báo cáo hơn vì các số liệu phức tạp hơn nhiều. 
Các quy định Nhà nước liên quan đến môi trường.

• Các vấn đề xã hội bao gồm phúc lợi của nhân viên, quan hệ lao động, sức 
khỏe và an toàn tại nơi làm việc
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Nội dung báo cáo ESG

Công cụ tự đánh giá mức độ thực hành ESG
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